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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2026 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 22 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Trung Tín thuộc Công ty cổ phần y tế Trung 

Tín (Địa chỉ: Đề Nắm, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/PKĐKTT ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 31; Bổ sung 01 người; Giảm 01 người. 

2. Phòng khám đa khoa Kim Thuận cơ sở 2 thuộc Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng An Sinh Bắc Ninh (Địa chỉ: Thôn Châu Cầu, xã Phù Lãng, tỉnh 

Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 15/PKĐKKT2 ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 44; Bổ sung 01 người. 

3. Phòng khám đa khoa quốc tế An Việt trực thuộc Chi nhánh Công ty cổ 

phần y tế Tâm Phúc (Địa chỉ: Số 139+141, đường Cần Trạm, xã Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 22/BC-PKAV ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 42; Giảm 01 người.. 

4. Phòng khám Đa khoa An Hà - Công ty TNHH Bệnh viện Trí Dũng 

(Địa chỉ: Thôn Mia, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề ngày 26/01/2026; Tổng số người hành nghề 

tại Phòng khám: 26; Bổ sung 01 người. 

5. Phòng khám đa khoa Tâm Việt thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần 

Đông nam dược Bắc Giang (Địa chỉ: số 55 đường Thân Nhân Trung, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 17/PKTV ngày 26/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 41; Bổ sung 01 người. 

6. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Vân Anh thuộc Hộ kinh 

doanh Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Vân Anh (Địa chỉ: Khu phố 

Xuân Thụ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 04/RHMVATS ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 04; Bổ sung 02 người; Giảm 03 người. 
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7. Phòng khám chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt Đường Chín thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị Chín (Địa chỉ: 129 Trần Hưng Đạo, thôn 4, xã Sơn Động, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 01/PKTV ngày 23/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 02. 

8. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh (Địa chỉ: Cụm CN Võ Cường, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 57/BVHP ngày 27/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 107; Bổ sung 01 người. 

9. Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II, thuộc Công ty TNHH một thành viên 

(Địa chỉ: Khu 5, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 43/BVĐKKBII ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 216; Bổ sung 01 người. 

10. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 (Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 88/BVSNBNI-TCCB ngày 27/01/2026; 

Tổng số người hành nghề tại Bệnh viện: 432 người; Bổ sung 02 người. 

11. Bệnh viện Đa khoa Lương Tài  (Địa chỉ: Số 270 Đường Hàn Thuyên, xã 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 56/BVĐKLT-TCHC ngày 27/01/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 159; Bổ sung 01 người. 

12. Bệnh viện Đa khoa Tân Yên (Địa chỉ: Tổ dân phố Đình Giã, xã Tân 

Yên, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 29/BC-BVĐKngày 26/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 163; Người hành nghề điều chỉnh thông tin: 02 người. 

13. Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 07/DS-BV ngày 26/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 168; Bổ sung 05 người; Giảm 02 người. 

14. Trạm Y tế Bảo Đài (Địa chỉ: Thôn Huê Vận 1, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc 

Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/DS-TYT ngày 22/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm, Điểm trạm: 30 người. 

15. Trạm Y tế Lục Nam (Địa chỉ: Thôn Mẫu Sơn, xã Lục Nam, tỉnh Bắc 

Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 13/DS-TYT ngày 15/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm, Điểm trạm: 35 người. 

16. Trạm Y tế Ngọc Thiện (Địa chỉ: Thôn Chung Chính, xã Ngọc Thiện, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 10/BC-TYT ngày 26/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm, Điểm trạm: 33 người; Bổ sung 03 người. 



17. Trạm Y tế Sa Lý (Địa chỉ: Thôn Cả, xã Sa Lý, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 03/TYT-CV ngày 26/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm, Điểm trạm: 12 người 

18. Trạm Y tế Sơn Hải (Địa chỉ: Thôn Khuôn Trang, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 04/TYT-HCTH ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Trạm, Điểm trạm: 12 người. 

19. Trạm Y tế Hạp Lĩnh (Địa chỉ: TDP Đoài, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 12/TYT-HCTH ngày 23/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Trạm: 16 người. 

20. Trạm Y tế Đèo Gia (Địa chỉ: Thôn Đồng Con 1, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 04/TYT-HCTH ngày 26/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Trạm: 14 người 

21. Trạm Y tế Hoàng Vân (Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 01/TYT ngày 26/01/2026; Tổng số người hành 

nghề tại Trạm, Điểm trạm: 12 người 

22. Trạm Y tế Nam Dương (Địa chỉ: Thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, tỉnh 

Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 03/TYT-CV ngày 27/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm: 12 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 22 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



5. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động

6. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 168; Số người hành nghề bổ sung: 5; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 163; Thôi hành nghề: 02

TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ

1 TRẦN MINH PHƯƠNG

BSCKII Ngoại khoa (2024), 

chứng chỉ phẫu thuật nội soi 

cơ bản (2010), chứng chỉ phẫu 

thuật một số bệnh ung thư 

(2015), phẫu thuật nội soi 

tuyến giáp (2017), phẫu thuật 

ung thư tuyến giáp (2018), 

phẫu thuật nội soi cắt đại trực 

tràng (2019), phẫu thuật ung 

thư phụ khoa (2018), phẫu 

thuật nội soi cắt dạ dày nâng 

cao (2018), phẫu thuật nội soi 

can thiệp qua đường niệu đạo 

(2010), chứng nhận đọc điện 

tim (2012), chứng chỉ tạo hình 

thẩm mỹ cơ bản (2021)

002282/BG-CCHN 

25/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Ngoại, thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật một số bệnh ung 

thư, phẫu thuật ung thư 

tuyến giáp, ung thư phụ 

khoa, phẫu thuật nội soi cắt 

trực tràng, phẫu thuật nội 

soi can thiệp qua đường 

niệu đạo, đọc điện tim

Giám 

đốc/Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật

Lãnh đạo/ 

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

2 CHU BÁ TÁM

BS CKII chuyên ngành ngoại 

khoa (2015) ,Chứng chỉ phẫu 

thuật tiết niệu cơ bản (2011), 

chứng nhận thực tập nâng cao 

tay nghề siêu âm (2003), 

chứng chỉ dào tạo ghi và đọc 

điện tâm đồ cơ bản (2020)

000329/BG-CCHN 

08/3/2013

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Ngoại

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Ngoại, thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật tiết niệu, siêu 

âm tổng quát, đọc điện tâm 

đồ cơ bản

Phó giám 

đốc

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

3 TẠ THỊ BÌNH Cử nhân điều dưỡng (2020)
006237/BG-

CCHN 21/4/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Yên, ngày       tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Việt Yên

2. Giấy phép hoạt động KBCB: số 719/BN-GPHĐ ngày 08/01/2026, địa chỉ hoạt động: Tổ dân phố Đồn Lương, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần

3. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Họ tên: Trần Minh Phương; số căn cước công dân: 024083017951; CCHN số 002282/BG-CCHN ngày 25/12/2013, Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, Điện thoại: 0913281983

4. Thông tin người lập biểu: Họ tên Thân Thị Nga, phòng Kế hoạch tổng hợp, Điện thoại: 0787246831

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT YÊN

Số:              /DS-BV



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

4 NGUỴ THANH CHIẾN

Bằng đại học điều dưỡng 

(2010); Chứng chỉ quản lý 

điều dưỡng (2009)

000353/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Trưởng phòng điều dưỡng/ 

Điều dưỡng viên giúp việc 

tại khoa Ngoại

Trưởng 

phòng

Phòng Điều 

dưỡng-

CTXH-DD

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

5 NGUYỄN THỊ THẢO Cử nhân điều dưỡng (2017)
007369/BG-

CCHN 20/9/2019

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng/ Kiêm nhiệm 

công tác điều dưỡng khoa 

Khám bệnh- liên chuyên 

khoa

Không

Phòng Điều 

dưỡng-

CTXH-DD

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

6 NGUYỄN THỊ KHÁ Cử nhân Điều dưỡng (2021)
009072/BG-

CCHN 26/7/2023

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng/ Kiêm nhiệm 

công tác điều dưỡng khoa 

Nhi

Không

Phòng Điều 

dưỡng-

CTXH-DD

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

7 HOÀNG THỊ HÒA
Cử nhân điều dưỡng năm 

2017

000362/BG-

CCHN

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng/ Kiêm nhiệm 

công tác điều dưỡng khoa 

Nội-Truyền nhiễm 

Không

Phòng Điều 

dưỡng-

CTXH-DD

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

8 NGUYỄN TRỌNG LONG
Bác Sĩ CKI Tai Mũi Họng 

(2017), 

000331/BG-

CCHN 08/3/2013

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Trưởng 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-22h; 5/7 

ngày/tuần; 7h-22h thứ 7 

chủ nhật tại Phòng 

khám Tai Mũi Họng 

Nguyễn Trọng Long

điều chỉnh 

thông tin

9 NGUYỄN DANH HÒE

Bác sĩ CKI chuyên ngành nội 

khoa năm 2017, chứng nhận 

tăng huyết áp (2019), COPD 

và hen phế quản (2020), 

chứng nhận siêu âm tổng quát 

(2008), siêu âm chẩn đoán 

trong sản phụ khoa (2007)

000868/BG-

CCHN 24/7/2013

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (Trạm Y tế), Nội khoa 

không làm thủ thuật

6h30 - 16h30 từ thứ 

Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

quản lý điều trị ngoại trú 

tăng huyết áp, COPD và 

hen phế quản, thực hiện 

tăng cường siêu âm tổng 

quát tại khoa CĐHA

Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 7h đến 17h, thứ 7, 

CN tại Phòng khám đa 

khoa An Bình

điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

10 HOÀNG THỊ LINH

Bác sĩ chuyên khoa I nhãn 

khoa  năm 2023, Bác sĩ đa 

khoa năm 2014, Chứng chỉ ghi-

đọc điện tâm đồ cơ bản năm 

2019, Chứng chỉ khúc xạ nhãn 

khoa năm 2019, Chứng chỉ 

siêu âm mắt A-B năm 

2022,Chứng chỉ vi phẫu năm 

2023, Chứng chỉ phẫu thuật 

mộng ghép kết mạc rìa tự thân 

năm 2024 

005456/BG-

CCHN 10/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, bổ sung chuyên khoa 

Mắt

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB nội 

khoa,chuyên khoa nhãn 

khoa

Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-22h; 5/7 

ngày/tuần; 7h-22h thứ 7 

chủ nhật Phòng khám 

mắt Linh Hân

điều chỉnh 

thông tin

11 ĐỖ THỊ THOA

Bác sĩ đa khoa năm 2019, 

chứng chỉ hành nghề năm 

2022, giấy chứng nhận xu 

hướng mới trong điều trị 

tăng huyết áp năm 2022

008562/BG-

CCHN 

08/12/2022

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, quản lý điều 

trị ngoại trú tăng huyết áp

Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

12 BÙI THẾ THÀNH

Bác sĩ đa khoa năm 2021, 

Chứng chỉ nhãn khoa cơ 

bản năm 2022, chứng chỉ vi 

phẫu nhãn khoa (2024)  

Chứng chỉ quản lý và điều 

trị bệnhTăng Huyết Áp năm 

2024

000106/BG-

GPHN 08/4/2024
Đa khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

quản lý và điều trị ngoại trú 

bệnh tăng huyết áp, khám 

chữa bệnh về mắt

Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

13 NGUYỄN LỆ XUÂN

Bác sĩ đa khoa (2021), 

chứng chỉ chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt (2025)

000618/BG-

GPHN 

07/01/2025

Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB y khoa Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

14 PHÙNG ĐĂNG KHOA

BS đa khoa 1991,Bác sỹ CK 

I Răng hàm mặt 2008, 

chứng chỉ chỉnh hình răng 

mặt (2022), chứng chỉ cắm 

ghép implant nha khoa 

(2021)

000343/BG-

CCHN,cấp ngày 

08/3/2013

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Phó trưởng 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

 từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần, 08h-20h thứ 

7 và chủ nhật tại Phòng 

khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt (chủ cơ 

sở Phùng Đăng Khoa)

điều chỉnh 

thông tin

15 LÊ THỊ HIỀN

 BSĐK 2004, BSCKI tai 

mũi họng 2019.Chứng chỉ 

nội soi tai mũi họng 2019. 

giấy chứng nhận gây mê hồi 

sức 2008, chứng chỉ phẫu 

thuật nội soi mũi xoang cơ 

bản (2025)

000341/BG-

CCHN,

cấp ngày 

05/9/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng, tham gia gây mê hồi 

sức theo phân công

Phó trưởng 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

 từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần, 08h-20h thứ 

7 và chủ nhật tại Phòng 

khám chuyên khoaTai 

mũi họng  Hiền Hà

điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

16 VŨ QUỐC HUY

Bác sỹ CK I Răng hàm mặt 

(2022), Giấy chứng nhận 

gây mê hồi sức 2009

000333/BG-

CCHN cấp ngày 

08/3/2013 

Chuyên khoa gây mê hồi sức, 

bổ sung Khámbệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt và Gây mê 

hồi sức theo phân công

Phó trưởng 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

  từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần,8h-20h thứ 7 

và chủ nhật  tại  Phòng 

khám chuyên khoa  

Răng hàm mặt BS Vũ 

Quốc Huy

điều chỉnh 

thông tin

17 VŨ THỊ HẠ

Cử nhân điều dưỡng 

2011,Giấy chứng nhận đào 

tạo liên tục Điều dưỡng 

chuyên khoa Mắt 2015

000350/BG-

CCHN cấp ngày 

08/3/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

18 DƯƠNG THỊ THANH HÀ Cử nhân điều dưỡng (2010)
000348/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

19 TRẦN THỊ HUẨN Cử nhân điều dưỡng 2011

000361/BG-

CCHN cấp ngày 

08/3/0213

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

20 NGUYỄN THỊ NHUNG

Cử nhân điều dưỡng 

2020,Chứng chỉ chuyển đổi 

điều dưỡng năm 2018. Điều 

dưỡng nha khoa (Trung học 

chuyên nghiệp)2008

000395/BG-

CCHN cấp ngày 

08/3/2013

Điều dưỡng nha khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

21 ĐỒNG THỊ HỒNG NGỌC điều dưỡng cao đẳng 2022
009147/BG-

CCHN 07/9/2023

Qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 07/10/2015 quy định 

mã số ,tiêu chuẩn  chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng ,hộ 

sinh,kỹ thuật.

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

22 NGÔ THỊ THU

Văn bằng BSĐK cấp 2018   

CCHN 2021 chứng chỉ định 

hướng CK Mắt  (2019), Quản 

lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tĩnh và hen phế quản  năm 

2022 ,  Chẩn đoán, điều trị và 

quản lý bệnh Viêm gan virus  

B mạn ngoại trú 2025

008171/BG-

CCHN

25/08/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB đa khoa, 

quản lý và điều trị ngoại trú 

bệnh viêm gan virus B mạn 

tính; Quản lý bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tĩnh và hen phế 

quản

Phụ trách 

khoa

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không 
điều chỉnh 

thông tin

23 ĐỖ THỊ HIỀN CK I điều dưỡng (2022)
006298/BG-

CCHN 14/7/2017

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

trưởng

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

24 HOÀNG THỊ BÍCH PHƯƠNG Cử nhân điều dưỡng (2020)

0005120/BG-

CCHN 

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

25 LÊ THỊ THIỆP
Cao đẳng điều dưỡng năm 

2022

008645/BG-

CCHN 

14/10/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

26 ĐỖ THỊ NGOAN Cử nhân điều dưỡng (2020)

000371/BG-

CCHN 

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

27 CHU THỊ THUẬN

Cử nhân điều dưỡng 

(2020),giấy chứng nhận 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính và hen phế quản, kỹ 

thuật đo và đọc chức năng 

hô hấp(2016)

000392/BG-

CCHN 

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

28 DIÊM THỊ TRANG
Cao đăng điều dưỡng năm 

2021

000105/BG-

GPHN

08/04/2024

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

29 DƯƠNG TUẤN HẢI
Cử nhân điều dưỡng năm 

2025

000364/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

30 NGUYỄN THỊ QUYÊN
Cử nhân điều dưỡng năm 

2021

006269/BG-

CCHN

03/07/2017

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

31 Cao Thị Yến 
Cao đẳng điều dưỡng 

(2018)

0017927/BYT- 

CCHN

14/03/2014

Thực hiện theo quyết định số 

41 /2005 /QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

32 NGUYỄN THỊ HẢO
Cao đẳng điều dưỡng 

(2018)

0017928BYT-

CCHN

14/3/2014

Thực hiện theo quyết định số 

41 /2005 /QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng không

Khoa Khám 

bệnh - Liên 

chuyên khoa

Ngày 15/01/2026 (theo 

Quyết định số 83/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2025 của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh)

Không Bổ sung NHN

33 NGUYỄN THÀNH HƯNG

Bác sỹ CK1 Hồi sức cấp 

cứu năm 2010- Chứng nhận 

thận nhân tạo cơ bản năm 

2023

000342/BG-

CCHN

08/03/2013

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa. Chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu, điều trị người bệnh 

chạy thận nhân tạo

Trưởng 

khoa

Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-22h 5/7 

ngày/tuần; 7h-22h thứ 

7, chủ nhật tại Phòng 

khám Nội tổng hợp 

Ngọc Hưng 

điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

34 ĐỖ VĂN MẠNH

Bác sỹ CK1 Hồi sức cấp 

cứu (2022)- Chứng nhận 

thận nhân tạo cơ bản 2023

006417/BG-

CCHN

25/08/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu, điều trị 

người bệnh chạy thận nhân 

tạo

Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

35 LÊ THỊ THÙY LINH BSĐK (2022)

000439/BG-

GPHN

10/09/2024

Chuyên khoa Nội

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Nội
Không

Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

36 TRẦN MINH NGHĨA

BSĐK (2022), Chứng nhận 

hồi sức cấp cứu cơ bản 

(2025), chứng chỉ thận nhân 

tạo cơ bản (2024)

000807/BG-

GPHN 11/4/2025
Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB Y khoa, được 

thực hiện kỹ thuật trong 

thận nhân tạo, hồi sức cấp 

cứu

Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

37 NGUYỄN THỊ HUYỀN

 Bác sỹ y khoa (2021), 

Quản lý điều trị ngoại trú 

đái tháo đường (2023)

000033/BG-

GPHN

01/02/2024

Đa khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

quản lý và điều trị ngoại trú 

bệnh đái tháo đường

Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

38 NGUYỄN THỊ HỒNG Cử nhân điều dưỡng (2020)

006440/BG-

CCHN 

26/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

39 NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Cử nhân điều dưỡng 

(2020), Chứng chỉ chăm sóc 

người bệnh hồi sức tích cực 

(2025)

007905/BG-

CCHN

11/01/2021

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

40 NGUYỄN THU THUỶ

Cử nhân điều dưỡng 

(2020), Chứng nhận hồi sức 

cấp cứu cơ bản (2015), 

chứng nhận thận nhân tạo 

cơ bản 2023

000363/BG-

CCHN 

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

trưởng

Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

41 NGUYỄN THỊ THU HIỀN

 cử nhân điều dưỡng 

(2025), chứng nhận thận 

nhân tạo cơ bản 2023

000396/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

42 GIÁP NGỌC LONG

Cao đẳng điều 

dưỡng(2021), chứng chỉ 

thận nhân tạo cơ bản (2024)

008593/BG-

CCHN

29/08/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

43 TÔ THỊ THẢO Cử nhân điều dưỡng (2020)

000375/BG-

CCHN 

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

44 HOÀNG THỊ NGỌC

cử nhân điều dưỡng 2020, 

chứng nhận thận nhân tạo 

cơ bản 2023

000377/BG-

CCHN

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

45 ĐỖ THỊ HÀ
Cao đẳng điều dưỡng 

(2022)

009111/BG-

CCHN

21/08/2023

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

46 THÂN NGỌC LUYỆN

Cử nhân điều dưỡng 2015, 

chứng nhận thận nhân tạo 

cơ bản 2023, chứng nhận 

đào tạo xử lý nước trong 

thận nhân tạo 2023

009268/BG-

CCHN

17/11/2023

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

47 NGUYỄN TUYẾT MINH

Điều dưỡng trung cấp 

(2011), Cử nhân điều 

dưỡng (2023)

007416/BG-

CCHN

06/11/2019

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

48 TRƯƠNG BÍCH VÂN Cử nhân điều dưỡng (2023)

000626/BG-

GPHN 

20/01/2025

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

49 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 cử nhân điều dưỡng 

(2025), .chứng chỉ thận 

nhân tạo cơ bản 2024

003853/BN-CCHN

17/10/2016

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

50 NGUYỄN THỊ HUỆ

Cao đẳng điều dưỡng 

(2022), Chứng chỉ chăm sóc 

người bệnh hồi sức tích 

cực(2025)

000624/BG-

GPHN 

20/01/2025

Điều dưỡng 

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa CC-

HSTC-CĐ

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

51 TRẦN THANH HUYỀN

BSCKI Nội khoa năm 2013, 

chứng chỉ nội tiết - đái tháo 

đường năm 2016

000366/BG-

CCHN

08/3/2013

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, nội khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

chuyên khoa Nội, quản lý 

điều trị ngoại trú bệnh đái 

tháo đường, tuyến giáp

Trưởng 

khoa

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

52 NGUYỄN THỊ HUỆ

BSYK (2019),chứng chỉ kỹ 

thuật ghi và đọc điện tâm đồ 

cơ bản (2024), chứng chỉ kỹ 

thuật tiêm và chọc dò dịch 

khớp cơ bản (2025)

000389/BG-

CCHN

08/12/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

53 PHÙNG THỊ MAI DUYÊN

BSYK (2021), Chứng chỉ 

Da liễu cơ bản(2022), 

Chứng chỉ Tiêm chất làm 

đầy trong thẩm mỹ da 

(2022)

000278/BG-

GPHN 05/7/2024
Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB y khoa, tăng 

cường khám bệnh da liễu 

tại khoa Khám bệnh - Liên 

chuyên khoa

Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

54 CHU THỊ HẠNH

Bác sĩ đa khoa (2017), 

chứng nhận phòng, chống 

bệnh phối tắc nghẽn mạn 

tính và hen phế quản (2019)

007401/BG-

CCHN

18/10/2019

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

chuyên khoa Nội

Phó trưởng 

khoa

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

55 NGUYỄN THÙY LINH Bác sĩ Y khoa (2021)

000032/BG-

GPHN

01/02/2024

Đa khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

56 DƯƠNG THỊ THU THẢO

 Bác sỹ y khoa (2021), 

chứng chỉ chẩn đoán, điều 

trị và quản lý bệnh nhân 

viêm gan virus B mạn tính 

(2024),, Quản lý và điều trị 

đái tháo đường (2024)

000356/BG-

GPHN

30/08/2024

Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB Y khoa, quản 

lý và điều trị ngoại trú bệnh 

đái tháo đường, viêm gan 

virus B

Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

57 NGUYỄN THỊ HOÀN Y sỹ sản nhi năm 1998

0003868/BG-

CCHN

17/04/2015

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

58 NGUYỄN THỊ CẢNH
Y sỹ năm 2003. Cử nhân 

điều dưỡng năm 2025

006439/BG-

CCHN

25/08/2017

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

59 ĐOÀN THỊ DUNG
 Cử nhân điều dưỡng năm 

2014

000373/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

60 NGUYỄN THỊ VÂN ANH BSYK (2021)

009208/BG-

CCHN

12/10/2023

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB Nội khoa Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

61 NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Cao đẳng điều dưỡng năm 

2004

000352/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

62 PHẠM THỊ LAN ANH  Cử nhân điều dưỡng 2025

013870/HNO-

CCHN

22/07/2014

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

63 NGUYỄN THỊ TĨNH

Điều dưỡng TH năm 2005; 

Cử nhân điều dưỡng năm 

2014

000401/BG-

CCHN

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không 
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

64 HOÀNG THỊ YẾN
Cử nhân điều dưỡng năm 

2025

005694/BG-

CCHN

08/9/2016

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

65 LÊ THỊ MƯỜI
Y sĩ sản nhi năm 2003 ;cử 

nhân điều dưỡng năm 2025

000372/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

66 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
củ nhân điều dưỡng năm 

2015

000360/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng 
điều dưỡng 

trưởng

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

67 NGUYỄN THỊ THƯ
tốt nghiệp trung cấp y bắc 

giang 1992

000378/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

68 ĐỖ THỊ HƯƠNG
Cử nhân điều dưỡng năm 

2025
005940/BG-CCHN

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

69 DƯƠNG MINH HIỂN
Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y 

học cổ truyền năm 2014

0004939/BG-

CCHN ngay 

28/10/2015

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền

Trưởng 

khoa

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

70 NGUYỄN VĂN LUẬN
Y sỹ Y Học Cổ Truyền năm 

2001

000419/BG-

CCHN

08/03/2013

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

71 NGUYỄN THỊ NGA

Y sỹ Y học cổ truyền năm 

2008, chứng chỉ đào tạo 

PHCN 2011

000421/BG-

CCHN

08/02/2013

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

72 HOÀNG THỊ KIM NGÂN

 Bằng  điều dưỡng chuyên 

khoa I chuyên ngành điều 

dưỡng Nội người lớn năm 

2022, Bằng cử nhân điều 

dưỡng năm 2013; Chứng chỉ 

"Kỹ thuật châm cứu  & xoa 

bóp bấm huyệt cơ bản"  năm 

2020; 

0004113/BG-

CCHN

13/05/2015

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

73 TRẦN VĂN LIÊN
Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

năm 1990

0003941/BG-

CCHN ngày 

17/4/2015

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

74 NGUYỄN CHÂU THẢO Bác sĩ y học cổ truyền 2016

007045/BG-

CCHN ngày 

30/10/2018

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

75 NGUYỄN THỊ LÊ
Bằng BS Y Học Cổ Truyền 

năm 2016

007057/BG-

CCHN

12/11/2018

Khám bệnh,  chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

76 ĐOÀN THỊ NỤ

điều dưỡng cao đẳng 2012, 

chứng nhận lọc máu cơ bản 

2013

0002817/BG-

CCHN 16/7/2014

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

77 NGUYỄN MINH HIỆP

BS yhct (2010), chứng chỉ 

định hướng PHCN (2011), 

BSCK1 yhct (2022), QĐ số 

860 (2014) bổ sung khám 

bệnh chữa bệnh ck phcn 

000420/BG-

CCHN

08/03/2013

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền, bổ sung 

chuyên khoa Vật lý trị liệu, 

Phục hồi chức năng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng

Phó Trưởng 

Khoa 

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

78 NGUYỄN THỊ LÂN

BS yhct (2015), chứng chỉ 

định hướng PHCN (2017), 

QĐ số 1881/ QĐ-

SYT(2018)-bổ sung khám 

bệnh chữa bệnh ck phcn 

006173/BG-

CCHN

15/05/2017

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền, bổ sung 

chuyên khoa Phục hồi chức 

năng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền, 

chuyên khoa Phục hồi chức 

năng

Phó trưởng 

khoa

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

79 THÂN QUỐC CƯỜNG

BS yhct (2013),  BSCK1 

yhct (2019), Chứng chỉ đào 

tạo PHCN cơ bản(2023)

0005158/BG-

CCHN 

30/03/2016

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền, bổ sung 

chuyên khoa  Phục hồi chức 

năng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền, 

chuyên khoa Phục hồi chức 

năng

Không
Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-22h; 5/7 

ngày/tuần; 8h-22h thứ 7 

chủ nhật tại Phòng 

Chẩn trị YHCT BsCK1 

Thân Quốc Cường.

điều chỉnh 

thông tin

80 TRẦN THỊ HỒNG VÂN Cử nhân PHCN 2013

0005041/BG-

CCHN ngày 

09/12/2015

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng, vật lý trị liệu

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng, vật lý trị liệu

Kỹ thuật y 

trưởng

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

81 BẾ THỊ TƯƠI

bằng cao đẳngVật lý trị liệu- 

PHCN năm 2010, chứng chỉ 

hành nghề VLTL/PHCN 

năm 2013

000769/BG-

CCHN

22/05/2013

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng, vật lý trị liệu

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng, vật lý trị liệu
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

82 VŨ THỊ DINH

Bằng cử nhân kỹ thuật phục 

hồi chức năng (2025); 

Chứng chỉ tiếng anh (2025); 

Chứng chỉ ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản(2025)

0005042/BG-

CCHN

09/12/2015

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng, vật lý trị liệu

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng, vật lý trị liệu
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

83 ĐỖ THỊ HOÀI

Điều dưỡng đa khoa trung 

học năm 2007, Cao đẳng 

điều dưỡng năm 2021, 

chứng chỉ phục hồi chức 

năng cơ bản (2022)

008074/BG-

CCHN

14/05/2021

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên giúp việc 

tại khoa YHCT-PHCN
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

84 NGUYỄN THỊ MÙI

Điều dưỡng đa khoa trung 

cấp 2011, Điều dưỡng cao 

đẳng 2019, Cử nhân điều 

dưỡng 2025, chứng chỉ vật 

lý trị liệu và phục hồi chức 

năng cơ bản năm 2020

008323/BG-

CCHN

18/01/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên giúp việc 

tại khoa YHCT-PHCN
Không

Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

85 NGUYỄN THỊ LÂN

Bs CK I Nhi khoa (2023), 

các bệnh lý sơ sinh cơ bản 

(2025)

005455/BG-

CCHN 10/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Nhi

Trưởng 

khoa
Khoa Nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

86 TẠ THỊ TĨNH

BSCKI Nhi (2015), chứng 

nhận siêu âm tổng quát 

(2010)

0003922/BG-

CCHN

17/04/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, nhi 

khoa

Phó trưởng 

khoa
Khoa nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

KHÔNG
điều chỉnh 

thông tin

87 NGUYỄN THỊ THANH

bác sĩ y khoa 2020,chứng 

chỉ kiến thức và thực hành 

về dinh dưỡng lâm sàng và 

điều trị 2021

0002814/BG-

CCHN 26/4/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

kiêm nhiệm công tác dinh 

dưỡng tại Phòng Điều 

dưỡng - CTXH-DD

Không khoa nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

88 CHU THỊ TÂM Cử nhân điều dưỡng 2023

000442/BG-

GPHN

23/09/2024

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

89 THÂN THỊ DUNG cao đẳng điều dưỡng 2021

006336/BG-

CCHN

31/07/2017

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không khoa nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

90 BÙI THỊ LY Bác sĩ y đa khoa (2023)

001011/BN-

GPHN

25/12/2025

Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB Y khoa Không khoa nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

91 NGUYỄN VIỆT THANH Bác sỹ y khoa (2019)

000358/BG-

CCHN 

08/12/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa Không khoa nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

92 TRẦN THỊ MAI

Cử nhân điều dưỡng 

(2013), Hồi sức sơ sinh cơ 

bản và chăm sóc thiết yếu 

(2025)

0005046/BG-

CCHN 

09/12/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không khoa nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

93 ĐỖ THỊ MAI Cử nhân điều dưỡng (2014)

000396/BN-

GPHN  

22/04/2025

Điều Dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

94 TẠ THỊ HIỀN

cử nhân ngành điều dưỡng 

năm 2014, điều dưỡng nhi 

khoa cơ bản (2022)

000369/BG-

CCHN 

21/04/2022

quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

95 TRẦN THỊ THANH

Cử nhân Điều dưỡng 

(2020), Giấy chứng nhận 

hoàn thành lớp sơ sinh, thở 

Cpap năm 2010, chứng chỉ 

điều dưỡng nhi khoa năm 

(2022)

000407/BG-

CCHN 

21/04/2022

quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

trưởng 
Khoa Nhi

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

96 NGUYỄN THỊ NHUNG Cử nhân điều dưỡng (2021)

007100/BG-

CCHN

27/12/2018

quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 15/01/2026 (theo 

Quyết định số 83/QĐ-

SNV ngày 15/01/2025 

của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Ninh)

Không Bổ sung NHN

97
NGUYỄN THỊ HUYỀN

 TRANG

Cao đẳng điều dưỡng 

(2023)

000581/BG-

GPHN

19/12/2024

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 16/01/2026 (theo 

Quyết định 09/QĐ-BVĐK 

ngày 15/01/2026 của BVĐK 

Việt Yên

Không Bổ sung NHN

98 ĐOÀN VĂN TRUNG

BSCKI Ngoại khoa (2014), 

BSCKII Ngoại khoa (2025), 

Chứng chỉ phẫu thuật nội soi 

cơ bản (2015), nội soi can 

thiệp qua đường niệu đạo 

(2018), chứng chỉ siêu âm 

tổng quát (2013), phẫu thuật 

nội soi khớp gối (2025)

000335/BG-

CCHN

08/03/2013

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Ngoại

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

Ngoại, thực hiện phẫu thuật 

nội soi, nội soi can thiệp 

qua đường niệu đạo

Trưởng 

khoa 

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

99 THÂN VĂN SAO
BSCKI chuyên ngành gây 

mê hồi sức (2015)

000332/BG-

CCHN

08/03/2013

Chuyên khoa gây mê hồi sức

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

gây mê hồi sức

Phó trưởng 

khoa 

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

100 ĐOÀN SƠN TÙNG

ThSBs (2021), chứng chỉ nam 

khoa (2019), phẫu thuật nội soi 

can thiệp qua đường niệu đạo 

(2020), phẫu thuật nội soi ổ bụng 

(2017), can thiệp ít xâm lấn điều 

trị hẹp đường tiết niệu (2019), tán 

sỏi thận qua da (2020), chứng chỉ 

những tiến bộ trong chẩn đoán và 

điều trị một số bệnh lý nam khoa 

thường gặp (2019), chứng nhận 

điện tim đồ (2016)

005680/BG-

CCHN 08/9/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Ngoại, thực hiện phẫu thuật 

nội soi can thiệp qua đường 

niệu đạo, phẫu thuật nội soi 

ổ bụng, can thiệp ít xâm lấn 

điều trị hẹp đường tiết niệu, 

tán sỏi thận qua da 

Phó trưởng 

khoa Ngoại/ 

50% phụ 

trách phòng 

Kế hoạch 

tổng hợp

khoa Ngoại 

tổng hợp/ Kế 

hoạch tổng 

hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

101 NGUYỄN DANH TUẤN

BSCKI Ngoại khoa (2018), 

Chứng chỉ phẫu thuật nội 

soi cơ bản (2019)

0003155/BG-

CCHN

24/11/2014

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Ngoại, thực hiện phẫu thuật 

nội soi cơ bản

Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

102 NGUYỄN VĂN LONG

BS CKI (2020), Chứng chỉ 

phẫu thuật nội soi cơ bản 

(2021), phẫu thuật nội soi 

tuyến giáp (2024), nam 

khoa cơ bản (2023)

003065/LS-

CCHN

07/09/2015

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa 

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bênh, chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoạivà 

tăng cường khoa Khám 

bệnh, thưc hiện phẫu thuật 

nội soi cơ bản , phẫu thuật 

nội soi tuyến giáp, khám 

nam khoa cơ bản

Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

103 THÂN THỊ HUYỀN
cử nhân điều dưỡng năm 

2025

000393/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

104 TẠ THỊ THU HƯƠNG

BS-YĐK (2020), chứng chỉ 

gây mê hồi sức (2023), 

chứng nhận giảm đau trong 

đẻ bằng phương pháp gây tê 

ngoài màng cứng và giảm 

đau sau mổ (2025)

006123/BN-

CCHN 

07/10/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB nội khoa, 

thực hiện kỹ thuật gây mê 

hồi sức

Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

105 ĐỖ THU SANG Cử nhân điều dưỡng (2023)

000620/BG-

GPHN 

20/01/2025

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

106 CAO THỊ HÀNH Cử nhân điều dưỡng (2019)

007375/BG-

CCHN

08/10/2019

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

107 NGUYỄN THỊ TÚ ANH điều dưỡng cao đẳng (2018)

007342/BG-

CCHN

05/09/2019

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

108 NGUYỄN THỊ DUNG điều dưỡng cao đẳng (2019)

006830/BG-

CCHN

07/05/2018

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

109 NGUYỄN THỊ THOA

bằng CKI điều dưỡng (2022), 

Bằng cử nhân đại học điều dưỡng 

2015,chứng chỉ quản lý điều 

dưỡng (2015) chứng chỉ tist dụng 

cụ mổ mở ( 2017). chứng chỉ tít 

dụng cụ pt nội soi ( 2018)

000387/BG-

CCHN

21/04/2022

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

trưởng

Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

110 LÊ THANH TÂM

Bằng ck1 điều dưỡng 

(2022). Bằng cử nhân điều 

dưỡng (2018), chứng chỉ 

tits dụng cụ phòng mổ 

(2010), chứng chỉ kỹ thuật 

viên dụng cụ mổ nội soi 

(2014).  

000406/BG-

CCHN

21/04/2022

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

111 DƯƠNG THỊ LUYÊN
cao đẳng điều dưỡng gây 

mê hồi sức năm (2011)

000388/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

112 NGUYỄN THỊ HOÀ

Cử nhân điều dưỡng 

(2020), cao đẳng điều 

dưỡng gây mê hồi sức 

(2009)

000405/BG-

CCHN 

21/04/2022

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

113 NGUYỄN THỊ LÝ

Cử nhân ĐD (2021); Chứng 

chỉ đào tạo  KTV dụng cụ 

PT nội soi(2017); chứng 

nhận phụ phẫu thuật đưa 

dụng cụ (2008)

000274/BG-

GPHN

05/07/2024

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

114 THÂN THỊ OANH
Cử nhân điều dưỡng gây mê 

hồi sức (2020)

000380/BG-

CCHN

21/04/2022

Theo Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

115 THÂN VĂN TIẾN

 Cử nhân điều dưỡng 

(2025), Chứng chỉ điều 

dưỡng Gây mê hồi sức 

(2023)

005888/BG-

CCHN

06/12/2016

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

116 LÂM THỊ HẠNH

cử nhân điều dưỡng (2014), 

chứng chỉ trợ giúp phẫu 

thuật (2022)

005988/BG-

CCHN

17/01/2017

Theo quy địnhThông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNVquy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

117 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Bằng cử nhân điều dưỡng 

(2025),chứng chỉ phụ giúp 

phẫu thuật (2022)

000379/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

118 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Cao đẳng điều dưỡng 

(2024) 

000398/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

119 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cử nhân điều dưỡng (2024)

001085/BN-

GPHN

12/01/2026

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại 

tổng hợp

Ngày 16/01/2026 (theo 

Quyết định 10/QĐ-BVĐK 

ngày 15/01/2026 của BVĐK 

Việt Yên

không Bổ sung NHN

120 NGUYỄN THỊ HẠNH

BSCKI sản phụ khoa (2008), 

Chứng chỉ phẫu thuật cắt tử cung 

hoàn toàn qua đường bụng 

(2018), cấy tháo que tránh thai 

(2022), phẫu thuật nội soi phụ 

khoa cơ bản (2020),chứng chỉ 

siêu âm tổng quát (2006) và siêu 

âm chẩn đoán trong sản phụ khoa 

(2006), chứng chỉ phụ khoa soi- 

đốt cổ tử cung (2016)

000195/BG-

CCHN 

14/12/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

phụ sản, thực hiện các kỹ 

thuật về phẫu thuật cắt tử 

cung hoàn toàn qua đường 

bụng, cấy tháo que tránh 

thai, phẫu thuật nội soi phụ 

khoa, siêu âm chẩn đoán 

sản trong phụ khoa, soi đốt 

cổ tử cung

Trưởng 

khoa

Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần và 8h-21h thứ 

7, CN tại Phòng khám 

Sản phụ khoa-KHHGĐ 

Nguyễn Thị Hạnh

điều chỉnh 

thông tin

121 LÊ THỊ THÚY HƯƠNG

BSCKI sản phụ khoa (2014), 

chứng chỉ phẫu thuật nội soi phụ 

khoa cơ bản (2020), chứng nhận 

siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 

khoa (2007), soi cổ tử cung và lấy 

bệnh phẩm làm PAP"SMEAR 

(2012), cấy que tránh thai(2022), 

phẫu thuật sản phụ khoa(2018), tư 

vấn, đặt dụng cụ tử cung, kiểm 

soát nhiễm khuẩn và cấp cứu cơ 

bản(2019), chứng nhận giảm đau 

trong đẻ bằng phương pháp gây tê 

ngoài màng cứng và giảm đau sau 

mổ (2025)

0003873/BG-

CCHN 17/4/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản - 

KHHGĐ

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản phụ 

và tăng cường tại khoa 

Khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật nội soi phụ khoa cơ 

bản, siêu âm chẩn đoán sản 

phụ khoa, soi cổ tử cung\

Phó trưởng 

khoa

Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần và 8h-21h thứ 

7, CN tại Phòng khám 

Sản phụ khoa-KHHGĐ 

Bác sỹ Hương

điều chỉnh 

thông tin

122 NGUYỄN LONG GIANG

Bác sĩ Y khoa (2020), Soi chẩn 

đoán và diều trị tổn thương cổ tử 

cung (2023), Siêu âm chẩn đoán 

trong sản phụ khoa (2025), cấy 

tháo que tránh thai (2022)

008724/BG-

CCHN 

06/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Sản tại khoa Phụ sản - 

CSSKSS và tăng cường tại 

khoa Khám bệnh, đựợc 

thưc hiện Soi chẩn đoán và 

diều trị tổn thương cổ tử 

cung, Siêu âm chẩn đoán 

tròng sản phụ khoa, cấy 

tháo que tránh thai

Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

123 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM

BSCKI Sản phụ khoa (2017), 

chứng chỉ cấy tháo que tránh thai 

(2022), phẫu thuật nội soi phụ 

khoa cơ bản (2022), chứng chỉ 

siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 

khoa (2007), siêu âm tổng quát 

(2009)

000365/BG-

CCHN 13/6/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

sản, thực hiện kỹ thuật cấy 

tháo que tránh thai, phẫu 

thuật nội soi phụ khoa, siêu 

âm chẩn đoán trong sản 

phụ khoa

Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

124 HOÀNG THỊ XOAN

BSCKI Sản (2016), chứng chỉ 

siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 

khoa (2016), phẫu thuật nội soi cơ 

bản trong phụ khoa (2020), soi - 

đốt cổ tử cung (2015), siêu âm 

tổng quát (2015), phẫu thuật nội 

soi nâng cao (2025)

001289/LS-

CCHN 22/8/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

sản phụ; thực hiện kỹ thuật 

siêu âm chẩn đoán trong 

sản phụ khoa, phẫu thuật 

nội soi cơ bản trong sản 

phụ khoa, soi đốt cổ tử 

cung, phẫu thuật nội soi 

nâng cao

Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h đến 20h các 

ngày thứ 2 đến thứ 6, 

thứ 7 và chủ nhật từ 8h 

đến 19h tại Phòng khám 

chuyên khoa phụ sản - 

KHHGĐ Xoan Long

điều chỉnh 

thông tin

125 NGUYỄN BẢO PHƯƠNG Bác sĩ y khoa (2023)

001007/BN-

GPHN

25/12/2025

Chuyên khoa Phụ sản

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

phụ sản
Không

Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

126 THÂN THỊ HIỀN

Cử nhân điều dưỡng chuyên 

ngành phụ sản (2012), sử dụng 

tia plasma trong hỗ trợ và điều 

trị vết thương trong sản phụ 

khoa (2021),Kỹ thuật Massage 

cho trẻ sơ sinh(2025)

000412/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh
Điều dưỡng 

trưởng

Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

127 TRẦN THỊ NHƯ

CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2019), sử 

dụng tia plasma trong hỗ trợ 

và điều trị vết thương trong 

sản phụ khoa (2021)

000413/BG-

CCHN 08/3/2013

Hộ sinh theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

128 VŨ THỊ NGA
CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2020)

000417/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

129 HOÀNG THỊ NHƯỜNG

CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2020), Kỹ 

thuật Massage cho trẻ sơ 

sinh(2025)

000410/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

130 NGÔ THỊ TÍNH

CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2019), Kỹ 

thuật tắm bé(2025)

000415/BG-

CCHN 08/3/2013

Hộ sinh theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

131 NGUYỄN THỊ THANH

Cao đẳng hộ sinh 

(2010),chứng nhận giảm 

đau trong đẻ bằng phương 

pháp gây tê ngoài màng 

cứng và giảm đau sau mổ 

(2025)

000411/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

132 NGUYỄN THỊ THIẾT
CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2020)

000409/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

133 NGUYỄN THỊ THU CÚC
CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2020)

000416/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

134 NGUYỄN THỊ HUỆ
CĐ danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh (2019)

000408/BG-

CCHN 08/3/2013

Theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức nữ hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh Không
Khoa Phụ 

sản

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

135 DƯƠNG THỊ THUÝ Cao đẳng hộ sinh (2012)

0005047/BG-

CCHN 

09/12/2015

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Nữ hộ sinh/ kiêm nhiệm 

công tác điều dưỡng tại 

phòng Điều dưỡng-CTXH-

DD

Không

Khoa Phụ 

sản/ Phòng 

Điều dưỡng - 

CTXH-DD

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

136 DƯƠNG THUÝ ĐIỆP

cử nhân điều dưỡng 2020, 

chứng chỉ hành nghề 2022, 

chứng chỉ kiểm soát nhiễm 

khuẩn 2020,

000385/BG-

CCHN

21/4/2022

Qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 07/10/2015 quy định 

mã số ,tiêu chuẩn  chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng ,hộ 

sinh,kỹ thuật.

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

  Điều dưỡng viên làm việc 

tại khoa Chống nhiễm 

khuẩn

Trưởng 

Khoa

Khoa Chống 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

137 ĐẶNG THỊ THUÝ

cử nhân điều dưỡng 2023, 

chứng chỉ hành nghề 2013, 

chứng chỉ quản lý điều 

dưỡng năm 2014, chứng chỉ 

kiểm soát nhiễm khuẩn 

2022, 

000367/BG-

CCHN

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên giúp việc 

cho khoa Chống nhiễm 

khuẩn

Phụ trách 

ĐDT

Khoa Chống 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

138 NGÔ THỊ VÂN

 Cử nhân Điều dưỡng năm 

2025, chứng chỉ phụ bác sỹ 

nội soi dạ dày tá tràng năm 

2014, chứng chỉ KTV 

Châm cứu- cấy chỉ năm 

2018, chứng chỉ chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng ( chữa 

bệnh không dùng thuốc) 

000381/BG-

CCHN ngày 

08/03/2013

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên giúp việc 

cho khoa Chống nhiễm 

khuẩn

Không
Khoa Chống 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

139 HOÀNG THỊ LUYÊN Cử nhân điều dưỡng 2020

000391/BG-

CCHN cấp ngày 

26/4/2022

Qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 07/10/2015 quy định 

mã số ,tiêu chuẩn  chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng ,hộ 

sinh,kỹ thuật.

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên giúp việc 

cho khoa Chống nhiễm 

khuẩn

Không
Khoa Chống 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

140 NGÔ THỊ THU

 Cử nhân điều dưỡng 2025, 

chứng chỉ hành nghề 2014, 

chứng chỉ kiểm soát nhiễm 

khuẩn 2022

0002818/BG-

CCHN

16/07/2014

Theo quy định tai qđ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội Vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên giúp việc 

cho khoa Chống nhiễm 

khuẩn

Không
Khoa Chống 

nhiễm khuẩn

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

141 VŨ VĂN NAM

Bs KI Chẩn đoán hình ảnh 

(2008), chứng nhận siêu âm  

tim (1998), giấy chứng nhận 

siêu âm mạch máu (2020), 

chứng nhận siêu âm doppler 

mạch máu cơ bản và nâng 

cao (2021), giấy chứng 

nhận đọc điện tâm đồ ( 

2013), giấy chứng nhận ghi, 

đọc điện não đồ- lưu huyết 

000203/BG-

CCHN

14/12/2012

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, được 

thực hiện siêu âm  tim, siêu 

âm Dopplerr mạch máu cơ 

bản và nâng cao, đọc điện 

tâm đồ,  ghi, đọc điện não 

đồ- lưu huyết não đồ

Trưởng 

Khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần; 08h-21h thứ 

7 và Chủ nhật tại Phòng 

khám Chẩn đoán hình 

ảnh BS Vũ Văn Nam 

điều chỉnh 

thông tin

142 HOÀNG THỊ MINH

Bs CKI Chẩn đoán hình ảnh 

(2018), chứng chỉ siêu âm  

Doppler tim ( 2019),chứng 

chỉ Kỹ thuật ghi và đọc điện 

tâm đồ cơ bản( 2020), 

Chứng chỉ kỹ thuật chọc hút 

kim nhỏ và chẩn đoán tế 

bào học( 2024), chứng chỉ 

can thiệp dưới hướng dẫn 

siêu âm (2025)

0005060/BG-

CCHN 

09/12/2015

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm). Quyết định bổ 

sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh: Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh (Siêu 

âm). Quyết định bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn khám bệnh, chữa 

bệnh: Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh, được thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm 

doppler tim, ghi và đọc 

điện tâm đồ, chọc hút kim 

nhỏ và chẩn đoán tế bào 

học, can thiệp dưới hướng 

dẫn siêu âm

Phó trưởng 

khoa

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần; 08h-21h thứ 

7 và Chủ nhật tại Phòng 

khám Chẩn đoán hình 

ảnh BS Hoàng Thị 

Minh 

điều chỉnh 

thông tin

143 NGUYỄN MINH THÀNH

Thạc sĩ y học (2021), chứng 

chỉ chuyên khoa định hướng 

chẩn đoán hình ảnh (2013) 

chứng chỉ nội soi ống mềm 

đường tiêu hóa trên (2016), 

chứng chỉ đọc kết quả loãng 

xương (2016), chứng chỉ nội 

soi đại tràng (2020), chứng chỉ 

nội soi đại tràng can thiệp 

(2022), chứng chỉ chọc hút tế 

bào tuyến giáp bằng kim nhỏ 

dưới hướng dẫn của siêu âm 

(2024), chứng nhận điện tâm 

đồ cơ bản (2016)

0002147/BN-

CCHN

26/02/2014

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, được 

thực hiện các kỹ thuật về 

nội soi đường tiêu hóa trên, 

nội soi đại tràng, nội soi đại 

tràng can thiệp, chọc hút tế 

bào tuyến giáp bằng kim 

nhỏ dưới hướng dẫn của 

siêu âm, đọc kết quả loãng 

xương, đọc điện tâm đồ cơ 

bản

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Từ 17h-21h 5/7 

ngày/tuần; 08h-21h thứ 

7 và Chủ nhật tại Phòng 

khám Chẩn đoán hình 

ảnh BS Nguyễn Minh 

Thành 

điều chỉnh 

thông tin

144 NGUYỄN THỊ NGA

Bác sĩ y đa khoa (2017) 

Chứng chỉ chuyên khoa 

định hướng Chẩn đoán hình 

ảnh (2018)

007599/BG-

CCHN 04/5/2020

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

145 ĐỖ VĂN LẬP

BS CKI Chẩn đoán hình 

ảnh (2023), chứng chỉ khám 

nội soi tiêu hóa (2018), siêu 

âm doppler tim cơ bản 

(2023), nội soi đại trực 

tràng cơ bản (2019), điện 

tâm đồ cơ bản (2020)

0005457/BG-

CCHN 22/7/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, bổ sung chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, được 

thưc hiện  nội soi tiêu hóa , 

siêu âm doppler tim cơ bản, 

nội soi đại trực tràng cơ 

bản, đọc điện tâm đồ cơ 

bản

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

146 NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Cử nhân hình ảnh y học 

2013, chứng chỉ đào tạo kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính 

(2017)

005459/BG-

CCHN

10/06/2016

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

147 NGUYỄN MINH PHƯƠNG

BS y khoa năm 2022, chứng 

chỉ siêu âm tổng quát năm 

2024

000235/BG-

GPHN

21/06/2024

Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB Y khoa , 

thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

148 TRẦN TIẾN THỊNH Bác sĩ Y khoa năm 2022
000545/BN-

GPHN 16/7/2025
Y khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ KBCB Y khoa Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

149 NGUYỄN THU HIỀN

Bác sĩ y đa khoa (2017), 

chứng chỉ cấy tháo que 

tránh thai (2022), chứng 

nhận sử dụng tia plasma 

trong hỗ trợ và điều trị vết 

thương trong sản phụ khoa 

(2021)

007357/BG-

CCHN 05/9/2019

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Phụ sản, 

làm việc tại khoa Chẩn 

đoán hình ảnh và thăm dò 

chức năng

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

150 NGUYỄN THỊ SINH

Bác sỹ da khoa năm 2019. 

Chứng chỉ quản lý bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và 

hen phế quản năm 2024, 

chứng chỉ siêu âm tổng quát 

chẩn đoán các bệnh lý 

thường gặp (2019)

008424/BG-

CCHN 26/4/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB đa khoa, 

quản lý bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính và hen phế 

quản, thực hiện siêu âm 

tổng quát chẩn đoán các 

bệnh lý thường gặp

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

151 TRỊNH THỊ YẾN
Cử nhân kỹ thuật hình ảnh 

Y học năm 2023

000263/BG-

GPHN

27/06/2024

Hình ảnh y học

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

152 NGUYỄN VĂN THẮNG

Bằng cử nhân ( 2017); 

Chứng chỉ hành nghề ( 

2022)

002178/BG-

CCHN

21/04/2022

Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh

KTY 

Trưởng

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

153 HÀ THỊ TUYỀN

Cử nhân điều dưỡng 

(2021), Điều dưỡng gây mê 

hồi sức (2007), chứng nhận 

giảm đau trong đẻ bằng 

phương pháp gây tê ngoài 

màng cứng và giảm đau sau 

mổ (2025)

000272/BG-

GPHN 05/7/2024
Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng viên , thực 

hiện kỹ thuật gây mê hồi 

sức của điều dưỡng theo 

phân công

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

154 DIÊM THỊ THU HƯỜNG

bằng cử nhân điều dưỡng 

(2021), chứng nhận phụ nội 

soi dạ dày (2012), chứng 

nhận phụ nội soi tiêu hóa 

(2019), chứng chỉ ghi điện 

tim (2018)

000273/BG-

GPHN

05/07/2024

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng, phụ nội soi 

tiêu hóa, đo điện tim
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

155 NGÔ THỊ THANH

Bằng Cử nhân điều dưỡng  

năm 2020, Giây chứng nhận 

phụ nội soi tiêu hóa trên 

bằng ống mềm năm 2009,  

Giấy chứng nhận học kỹ 

thuật ghi điện não đồ năm 

2015,  Chứng nhận đào tạo 

liên tục phụ nội soi tiêu hóa 

năm 2019, Chứng chỉ trợ 

giúp nội soi can thiệp đường 

000383/BG-

CCHN 21/4/2022

Qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 07/10/2015 quy định 

mã số ,tiêu chuẩn  chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng ,hộ 

sinh,kỹ thuật y.

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng, phụ nội soi 

tiêu hóa bằng ống mềm, trợ 

giúp nội soi can thiệp 

đường tiêu hóa, ghi điện 

não đồ

Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

không
điều chỉnh 

thông tin

156 NGUYỄN THỊ THOA

Bằng cử nhân điều dưỡng 

(2021) chứng nhận phụ nội 

soi (2010)

000275/BG-

GPHN

16/08/2024

Điều dưỡng

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng, phụ nội soi 

tiêu hóa
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

157 NGUYỄN THỊ THUỲ ANH
Bằng cử nhân điều dưỡng 

năm 2020

000374/BG-

CCHN

21/04/2022

Qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 07/10/2015 quy định 

mã số ,tiêu chuẩn  chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng ,hộ 

sinh,kỹ thuật.

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

158 THÂN TUẤN PHƯƠNG

Cử nhân điều dưỡng 

(2025), Chứng chỉ kỹ thuật 

chụp phim Xquang cơ bản 

(2020)

007606/BG-

CCHN 15/5/2020

Qui định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Ngày 07/10/2015 quy định 

mã số ,tiêu chuẩn  chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng ,hộ 

sinh,kỹ thuật.

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Điều dưỡng Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

159 ĐỖ HOÀNG CHUNG
Bằng trung cấp kỹ thuật 

hình ảnh y học (2018)

008033/BG-

CCHN 27/4/2021

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh và thăm 

dò chức 

năng

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

160 NGUYỄN THỊ SÂM

Bằng cử nhân xét nghiệm y 

học (2013); Chứng chỉ hành 

nghề(2019);  Chứng chỉ đòa 

tạo quản lí điều 

dưỡng(2011); Chứng chỉ 

đào tạo liên tục đảm bảo 

chất lượng xét nghiệm( 

2016); Chứng chỉ kỹ thuật 

xét nghiệm vi sinh gây 

000355/BG-

CCHN 

21/01/2019

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét 

nghiệm/Trưởng khoa Xét 

nghiệm

Trưởng 

khoa

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

161 NGHIÊM THỊ THÁI HÒA

Bằng bác sĩ ngành y đa 

khoa (2014); Chứng chỉ 

hành nghề(2016);  Chứng 

nhận đào tạo liên tục bệnh 

phổi TNMT và HPQ, kỹ 

thuật đo, đọc chức năng hô 

hấp (2018), Chứng chỉ xét 

nghiệm y học cơ bản (2022)

005857/BG-

CCHN 

23/11/2016

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sỹ đa khoa làm việc tại 

khoa Xét nghiệm, thưc hiện 

xét nghiệm y học cơ bản, 

kiêm nhiệm quản lý điều trị 

ngoại trú bệnh COPD và 

hen phế quản tại khoa 

Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa

Không
Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

162 ĐOÀN THỊ BÍNH

Bằng cử nhân (2021); 

Chứng chỉ hành 

nghề(2023);  Chứng chỉ an 

toan sinh học cấp 

II(2020),Chứng chỉ kỹ thuật 

xét nghiệm vi sinh gây 

bệnh(2020).

000356/BG-

CCHN 

24/04/2023

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

163 CHU THỊ HOA

Bằng cử nhân (2021); 

Chứng chỉ hành 

nghề(2023);  Chứng chỉ an 

toan sinh học cấp II(2020); 

Chứng chỉ kỹ thuật đo tải 

lượng virus Realtime- 

PCR(2023), Chứng chỉ 

quản lý điều dưỡng (2023)

001087/BG-

CCHN 

24/04/2023

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
KTY trưởng

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

164 TRẦN THỊ LÀNH

Bằng cử nhân (2015); 

Chứng chỉ hành 

nghề(2018); Chứng chỉ an 

toan sinh học cấp II(2014)

006823/BG-

CCHN 

07/05/2018

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

165 NGUYỄN THỊ HUẾ 

Bằng cử nhân 

(2021);Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh ,chữa 

bệnh(2023);  Chứng chỉ kỹ 

thuật xét nghiệm vi sinh gây 

bệnh(2020); Chứng chỉ an 

toàn sinh học(2020)

000354/BG-

CCHN 

24/04/2023

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

166 DIÊM THỊ QUỲNH

Bằng cử nhân (2017); 

Chứng chỉ hành 

nghề(2020); Chứng chỉ an 

toan sinh học cấp II(2018)

007879/BG-

CCHN 

29/12/2020

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

167 TRẦN THỊ HỒNG MƠ

Bằng cử nhân (2019); 

Chứng chỉ hành 

nghề(2020);); Chứng chỉ an 

toan sinh học cấp II(2021)

007765/BG-

CCHN 

17/09/2020

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 01/01/2026 (Theo QĐ 

số 89/QĐ-SNV của Sở Nội 

vụ tỉnh Bắc Ninh ngày 

16/01/2026)

Không
điều chỉnh 

thông tin

168 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học (2022)

006402/BN-

CCHN

14/6/2023

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Cử nhân xét nghiệm giúp 

việc tại khoa Xét nghiệm
Không

Khoa Xét 

nghiệm

Ngày 16/01/2026 (Theo 

Quyết định số 11/QĐ-

BVĐK ngày 15/01/2026 của 

Bệnh viện đa khoa Việt Yên)

Không Bổ sung NHN



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp 

(3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở (6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận (mục 

A) hoặc thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)
Ghi chú (12)

B. SỐ THÔI VIỆC

1 NGUYỄN VĂN DIỆP
BSĐK (2016), chứng chỉ 

Chẩn đoán hình ảnh (2017)

007817/BG-

CCHN 

13/10/2020

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh
Không

khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Ngày 01/01/2026 (theo QĐ 

số 2358/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không
báo giảm 

NHN

2 NGÔ QUANG PHƯƠNG Bác sĩ y khoa (2020)

008650/BG-

CCHN

14/10/2022

Khám bênh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ 06h30 - 16h30 

từ Thứ Hai đến Chủ 

nhật hàng tuần 

(trực, làm việc 

ngoài giờ theo sự 

phân công của đơn 

vị và quy định của 

pháp luật)

Bác sĩ Khám bênh, chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoạivà 

tăng cường khoa Khám 

bệnh

Không Khoa Ngoại

Ngày 20/01/2026 theo Quyết 

định của Bệnh viện đa khoa 

Việt Yên về việc chấm dứt 

Hợp đồng lao động

Không
báo giảm 

NHN

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Chu Bá Tám

Bệnh viện đa khoa Việt Yên chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn 

người hành nghề theo quy định.

   Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải);

  - Lưu: VT, KHTH
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